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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định ảnh hưởng của chế phẩm 
vi sinh chứa các dòng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía cố 
định đạm và hòa tan lân đến sinh trưởng và năng suất đậu bắp. Thí nghiệm 
gồm 5 nghiệm thức được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 4 lặp 
lại. Các nghiệm thức gồm (1): Bón 100% N hóa học theo khuyến cáo (TKC); 
(2): bón 75% N, P TKC+ chế phẩm vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn cố định 
đạm và hòa tan lân Rhodopseudomonas palustris TLS06, VNW02, VNW64 
và VNS89 (CPVS-NP); (3): 50% N, P TKC + CPVS-NP ; (4): 0% N, P TKC 
+ CPVS-NP và (5): 0% N, P TKC. Kết quả cho thấy nghiệm thức bổ sung 
CPVS-NP chứa các dòng vi khuẩn R. palustris TLS06, VNW02, VNW64 và 
VNS89 kết hợp bón 75% N, P TKC vẫn đạt sinh trưởng, thành phần năng 
suất và năng suất đậu bắp tương đương so với nghiệm thức bón 100% N, P 
TKC. Bón CPVS-NP kết hợp 75% N, P TKC đạt năng suất (35,6 g/chậu), 
tương đương nghiệm thức bón 100% N, P TKC (35,9 g/chậu). 
Từ khóa: Chế phẩm vi sinh, cố định đạm, đậu bắp, hòa tan lân, vi 
khuẩn 

ABSTRACT 
The study was carried out to determine the influences of a biofertilizer 
containing nitrogen-fixing and phosphorous-solubilizing purple non-sulfur 
bacteria on the growth and yield of okra (Abelmoschus esculentus L.) plants. 
A pot experiment consisted of five treatments following a completely 
randomized block design with four replications, each of which was 
represented by a pot. The treatments included (1): supplying inorganic fer 
of 100% N, P according to the recommended dose (ATRD); (2): supplying 
a biofertilizer containing the four nitrogen-fixing and phosphorous-
solubilizing Rhodopseudomonas palustris TLS06, VNW02, VNW64 and 
VNS89 plus 75% N, P ATRD; (3): the biofertilizers plus 50% N, P ATRD; 
(4): supplying the biofertilizers plus 0% N, P ATRD and (5): 0% N, P ATRD. 
The result showed that the treatment supplied with the biofertilizers 
containing strains of R. palustris TLS06, VNW02, VNW64 and VNS89 
combined with 75% N, P ATRD resulted in a maintenance of growth, yield 
components and yield of okra, statistically the same as those in the treatment 
fertilized with 100% N, P ATRD. Application of biofertilizers plus 75% N, P 
ATRD produced a yield (35.6 g pot-1), equal to that of the treatment of 100% 
N, P ATRD (35.9 g pot-1). 
Keywords: Biofertilizer, nitrogen-fixing, okra, phosphorous-
solubilizing, purple non-sulfur bacteria 
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1. GIỚI THIỆU 

Đậu bắp (Abelmoschus esculentus L.) là loại 
rau phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của các 
hộ gia đình do quả đậu bắp có nhiều chất bổ dưỡng 
như hợp chất polyphenol, chất chống oxy hóa, các 
vitamin nhóm A, B1, B2, B6, C, khoáng chất kẽm, 
sắt, canxi, nhiều chất xơ và chất nhầy (Romdhane 
et al., 2020). Để tăng năng suất cây trồng, lượng 
lớn phân hóa học được sử dụng, nhưng bón nhiều 
phân đạm dẫn đến ô nhiễm môi trường, tích lũy 
nhiều nitrate và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người (Haque et al., 2021; Iqbal et al., 2021; Ye et 
al., 2022). Bên cạnh đó, lân là nguồn dinh dưỡng 
quan trọng sau đạm, nhưng lân trong đất thường 
tồn tại ở dạng khó tan như lân sắt và lân nhôm, cây 
trồng không thể hấp thu trực tiếp được (Dibabe et 
al., 2022; Razaq et al., 2017). Theo Zewide and 
Melash (2021), bón phân hóa học cao hơn mức 
khuyến cáo không chỉ gây ra hiệu quả sử dụng 
phân bón thấp, mất cân bằng dinh dưỡng và dẫn 
đến suy thoái môi trường mà còn thay đổi đa dạng 
sinh học. Vi khuẩn vùng rễ sinh sống xung quanh 
hoặc trên bề mặt rễ, trực tiếp hoặc gián tiếp tham 
gia việc kích thích sinh trưởng và phát triển của 
cây trồng thông qua sản xuất và tiết ra những chất 
hóa học khác nhau ở xung quanh vùng rễ 
(Makarova et al., 2021; Zeng et al., 2022). Ngoài 
các chức năng kích thích sinh trưởng thực vật như 
cố định đạm sinh học, hòa tan lân, sản xuất các 
hormone kích thích sinh trưởng thực vật, nhiều vi 
khuẩn vùng rễ cũng sở hữu các cơ chế gián tiếp 
như phòng trừ hay đối kháng sinh học thông qua 
tiết ra cyanide, siderophores, kháng sinh và các 
enzyme phân giải (Gupta et al., 2015; Zeng et al., 
2022). Vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh 
màu tía Rhodopseudomonas palustris được ứng 
dụng trên đất ngập nước trồng lúa (Nguyen et al., 
2021a; Nguyen et al., 2019), nhưng hiệu quả của 
dòng vi khuẩn trên chưa được đánh giá trên cây 
đậu bắp. Các dòng vi khuẩn R. palustris không chỉ 
tiết các dưỡng chất cho cây trồng, mà còn có khả 
năng cung cấp các chất kích thích sinh trưởng thực 
vật như IAA, ALA và siderophires để kích thích 
sinh trưởng cây trồng (Khuong et al., 2017). Do 
đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định vai 
trò của chế phẩm vi sinh chứa các dòng vi khuẩn 
quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía 
Rhodopseudomonas palustris cố định đạm và hòa 
tan lân đến sinh trưởng và năng suất cây đậu bắp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Vật liệu 

Giống: Đậu bắp cao sản Nam Bộ TN 1 của 
công ty Trang Nông. 

Chậu: Chậu được sử dụng có kích thước miệng 
chậu x cao chậu x đáy chậu tương ứng 19 x 16 x 
16 cm. 

Đất: Đất phù sa không bồi được thu tại Trại 
nghiên cứu và thực nghiệm Nông nghiệp, Trường 
Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ. Các đặc tính của 
đất là pHH2O (5,23), Ntổng số (0,13%), Ptổng số 
(0,08%), NH4

+ (11,9 mg/kg), Pdễ tiêu (40,3 mg/kg) 
và hàm lượng chất hữu cơ (2,01% C). 

Phân bón: Phân urê (46% N, đạm Cà Mau), 
super lân (16% P2O5, 20% CaO, lân Long Thành) 
và kali clorua (60% K2O, kali Nga) được sử dụng. 

Chế phẩm vi sinh: Chế phẩm CPVS-NP chứa 
các dòng vi khuẩn TLS06, VNW02, VNW64 và 
VNS89. Các dòng vi khuẩn thuộc loài 
Rhodopseudomonas palustris TLS06, VNW02, 
VNW64 và VNS89 có khả năng cố định đạm và 
hòa tan lân được phân lập từ đất phèn (Khuong et 
al., 2017). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thời gian thực hiện thí nghiệm: Từ tháng 1 
năm 2021 đến tháng 3 năm 2021. 

Chuẩn bị đất: dùng dao băm nhỏ đất, lựa bỏ 
những rễ cây lưu tồn trong đất, phơi khô, cân 5 kg 
đất cho mỗi chậu. 

Vi khuẩn dạng lỏng và chế phẩm vi sinh: Hỗn 
hợp các dòng vi khuẩn được nhân mật số trong môi 
trường BIM lỏng để đạt mật số 1 x 108 CFU/mL 
(Khuong et al., 2018). Chế phẩm CPVS-NP được 
chuẩn bị theo phương pháp của Kantha et al. 
(2015), với tỷ lệ rơm khô và tro trấu là 1: 4, và mật 
số là 1 x 108 CFU/g. Chế phẩm vi sinh được bổ 
sung 6 g cho mỗi chậu vào các thời điểm 0, 15 và 
30 ngày sau gieo (NSG).  

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo 
khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 4 lặp lại, mỗi lặp 
lại tương ứng một chậu, mỗi chậu trồng 2 cây. Các 
nghiệm thức được thể hiện ở Bảng 1.  
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Bảng 1. Mô tả nghiệm thức thực hiện trong thí 
nghiệm 

STT Nghiệm thức Mô tả 

1 100% N, P Bón 100% N, P theo 
khuyến cáo (TKC) 

2 75% N, P + 
CPVS-NP 

75% N, P TKC kết 
hợp CPVS-NP 

3 50% N, P + 
CPVS-NP 

50% N, P TKC kết 
hợp CPVS-NP 

4 0% N, P + 
CPVS-NP 

Không bón phân kết 
hợp CPVS-NP 

5 0% N, P 
Không bổ sung CPVS-
NP và không bón phân 

(KBP) 

Thời điểm bón phân: Công thức phân theo 
khuyến cáo được sử dụng với 200 N – 160 P2O5 – 
120 K2O kg/ha chia đều thành 3 lần bón vào thời 
điểm 10, 20 và 30 NSG (Trinh et al., 2020).  

Các chỉ tiêu theo dõi sinh trưởng phát triển và 
năng suất:  

Sinh trưởng: Chiều cao cây (cm) và tổng số lá 
được xác định vào thời điểm 22, 29, 36, 43, 50 và 
60 NSG. Tổng số nhánh trên cây được xác định 
vào thời điểm 43, 50 và 60 NSG. Chiều dài rễ (cm) 
được xác định vào thời điểm thu hoạch và đo chiều 
dài rễ dài nhất. Chiều cao cây (cm): Được đo từ 
mặt đất đến vị trí lá cao nhất. Tổng số lá (lá): Đếm 
tổng số lá trên cây được tiến hành. Tổng số nhánh 
(nhánh): Tổng số nhánh trên cây cũng đã được 
đếm.  

Các yếu tố cấu thành năng suất: Số quả trên 
cây (quả): Tổng số quả trên cây đã được đếm. 

Chiều dài quả (cm): Được đo từ điểm đầu đến 
điểm cuối của quả. Đường kính quả (cm): Thước 
kẹp được dùng để đo ở vị trí rộng nhất của quả.  

Sinh khối khô (g/chậu): Thân, lá và quả đậu bắp 
được sấy ở nhiệt độ 70 oC sau 72 giờ để cân khối 
lượng khô. 

Năng suất (g/chậu): Khối lượng quả trên mỗi 
chậu được tiến hành cân. 

Xử lý thống kê: Phần mềm SPSS 16.0 được sử 
dụng để phân tích phương sai ANOVA (one-way), 
sau đó kiểm định Ducan ở mức ý nghĩa 5% để so 
sánh các giá trị trung bình.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa 

vi khuẩn quang dưỡng không lưu 
huỳnh màu tía đến chiều cao cây đậu 
bắp trong điều kiện nhà lưới 

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy chiều cao cây đậu 
bắp khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% giữa các 
nghiệm thức qua các thời kỳ sinh trưởng. Cụ thể, 
chiều cao cây vào các thời điểm 22, 29, 36, 43, 50 
và 60 NSG ở nghiệm thức bón 75% N, P TKC kết 
hợp CPVS-NP (18,5 – 44,6 cm) tương đương với 
nghiệm thức bón 100% N, P TKC (18,9 – 43,0 
cm). Ngoài ra, chiều cao cây ở nghiệm thức không 
bón phân, có và không bổ sung CPVS-NP đạt 
tương đương nhau ở thời điểm 29 và 50 NSG, 
nhưng vào thời điểm 22, 36, 43 và 60 NSG, với 
giá trị chiều cao cây lần lượt là 16,7 lớn hơn 15,2; 
17,8 tương đương 16,8; 19,5 lớn hơn 17,9; 29,6 
lớn hơn 27,1; 32,1 tương đương 29,8 và 37,4 lớn 
hơn 32,4 cm. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía đến 
chiều cao cây (cm) đậu bắp trồng trong điều kiện nhà lưới  

Nghiệm thức Ngày sau gieo 
22 29 36 43 50 60 

100% N, P 18,9a 23,1a 28,1a 35,2a 39,1ab 43,0a 
75% N, P + CPVS-NP 18,5ab 23,0a 28,3a 36,9a 40,7a 44,6a 
50% N, P + CPVS-NP 17,3bc 19,6b 23,0b 31,9b 36,9b 41,5a 
0% N, P + CPVS-NP 16,7c 17,8c 19,5c 29,6c 32,1c 37,4b 

0% N, P 15,2d 16,8c 17,9d 27,1d 29,8c 32,4c 
Mức ý nghĩa * * * * * * 

CV (%) 4,85 5,17 3,90 4,37 5,18 6,38 
Ghi chú: Giá trị trung bình trong cùng một cột có các ký tự theo sau các số liệu khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống 
kê ở mức 5% (*), CPVS-NP: Chế phẩm vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn R. palustris TLS06, VNW02, VNW64 và VNS89 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 61, Số 5B (2025): 125-132 

128 

3.2. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa 
vi khuẩn quang dưỡng không lưu 
huỳnh màu tía đến tổng số lá trên cây 
đậu bắp trồng trong điều kiện nhà lưới  

Tổng số lá trên cây đậu bắp ở nghiệm thức bón 
75% N, P kết hợp CPVS-NP đạt tương đương với 
nghiệm thức bón 100% N, P TKC ở thời điểm 22 

NSG, với 3,20 và 3,44 lá, theo thứ tự. Ngoài ra, 
đối với tổng số lá trên cây giảm dần theo thứ tự 
bón 100% N, P TKC, 75% N, P TKC kết hợp 
CPVS-NP, 50% N, P TKC kết hợp CPVS-NP, 
không bón phân có và không kết hợp CPVS-NP ở 
thời điểm 29 NSG, theo thứ tự tăng dần 4,88, 4,49, 
4,25, 4,01, 3,75 lá (Bảng 3). 

Bảng 3. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía đến 
tổng số lá (lá) trên cây đậu bắp trong điều kiện nhà lưới  

Nghiệm thức Ngày sau gieo 
22 29 36 43 50 60 

100% N, P 3,44a 4,88a 5,25a 6,50a 7,63a 8,63a 
75% N, P + CPVS-NP 3,20ab 4,49b 5,13a 6,25ab 6,88b 7,50ab 
50% N, P + CPVS-NP 3,13b 4,25c 5,00a 5,88bc 6,10c 7,08ab 
0% N, P + CPVS-NP 3,00b 4,01d 4,90a 5,35c 5,63cd 6,25b 

0% N, P 2,63c 3,75e 4,38b 4,63d 5,28d 6,03b 
Mức ý nghĩa * * * * * * 

CV (%) 5,81 1,92 5,06 6,55 6,57 15,7 
Ghi chú: Giá trị trung bình trong cùng một cột có các ký tự theo sau các số liệu khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống 
kê ở mức 5% (*), CPVS-NP: Chế phẩm vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn R. palustris TLS06, VNW02, VNW64 và VNS89

Tổng số lá ở nghiệm thức bón 100% N, P TKC, 
75% và 50 % N, P TKC kết hợp CPVS-NP tương 
đương nhau (5,00 – 5,25 lá), nhưng cao hơn so với 
nghiệm thức 0% N, P (4,38 lá) ở thời điểm 36 
NSG. Ở nghiệm thức bón 75% N, P TKC kết hợp 
CPVS-NP có tổng số lá tương đương với nghiệm 
thức bón 100% N, P (6,25 và 6,50 lá) ở thời điểm 
43 NSG. Ngoài ra, nghiệm thức bón 50% N, P 
TKC kết hợp CPVS-NP và 0% N, P kết hợp 
CPVS-NP (5,35 – 5,88 lá), cao hơn nghiệm thức 
0% N, P (4,63 lá) ở thời điểm 43 NSG. Tổng số lá 
trên cây giảm dần theo thứ tự bón 100% N, P TKC, 
75% N, P TKC kết hợp CPVS-NP, 50% N, P TKC 
kết hợp CPVS-NP, không bón phân có và không 
kết hợp CPVS-NP, với 7,63, 6,88, 6,10, 5,63 và 
5,28 lá, theo thứ tự, ở thời điểm 50 NSG. Nghiệm 
thức bón 75% và 50% N, P TKC kết hợp CPVS-
NP có tổng số lá trên cây đạt tương đương với 
nghiệm thức bón 100% N, P TKC dao động 7,08 
– 8,63 lá ở thời điểm 60 NSG (Bảng 3, Hình 1). 

3.3. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa 
vi khuẩn quang dưỡng không lưu 
huỳnh màu tía đến tổng số nhánh và 
chiều dài rễ cây đậu bắp trong điều 
kiện nhà lưới  

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy số nhánh trên cây 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các 
nghiệm thức ở thời điểm 43 NSG, dao động 0,93 
– 1,03 nhánh. Tuy nhiên, số nhánh trên cây ở 
nghiệm thức bón 100% N, P TKC, bón 75 và 50% 
N, P TKC kết hợp CPVS-NP tương đương nhau 
(1,28 – 1,36 nhánh), và cao hơn so với nghiệm 
thức không bón phân, có và không kết hợp CPVS-
NP (1,03 – 1,15 nhánh) ở thời điểm 50 NSG. Số 
nhánh trên cây giảm dần theo thứ tự bón 100% N, 
P TKC, bón 75% N, P TKC kết hợp CPVS-NP, 
bón 50% N, P TKC kết hợp CPVS-NP, 0% N, P 
kết hợp CPVS-NP và 0% N, P, với giá trị lần lượt 
là 2,15, 1,88, 1,53, 1,33 cao hơn 1,19 nhánh. 

Chiều dài rễ ở nghiệm thức bón 75% và 50% 
N, P TKC kết hợp CPVS-NP tương đương với 
nghiệm thức bón 100% N, P TKC, dao động từ 
13,4 đến 15,7 cm. Bên cạnh đó, nghiệm thức 0% 
N, P kết hợp CPVS-NP có chiều dài rễ cao hơn so 
với nghiệm thức 0% N, P, với 11,9 so với 9,10 cm, 
theo thứ tự (Bảng 4, Hình 1). 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía đến 
tổng số nhánh và chiều dài rễ cây đậu bắp trong điều kiện nhà lưới  

Ghi chú: Giá trị trung bình trong cùng một cột có các ký tự theo sau các số liệu khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống 
kê ở mức 5% (*), CPVS-NP: Chế phẩm vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn R. palustris TLS06, VNW02, VNW64 và VNS89.

Dưỡng chất N đóng vai trò quan trọng, là thành 
phần của các acid amin, protein và các chất chuyển 
hóa khác góp phần giúp tăng sinh trưởng và phát 
triển của cây trồng (Haque et al., 2021; Ye et al., 
2022). P cần thiết cho các chức năng và sự phát 
triển khác nhau của cây trồng bao gồm chuyển hóa 
năng lượng, sinh tổng hợp acid nucleic, ổn định 
màng tế bào, kích hoạt hoặc bất hoạt enzyme, 
truyền tín hiệu và phoryl hóa các protein và quang 
hợp (Razaq et al., 2017; Dibabe et al., 2022). 
Valetti et al. (2017) cho rằng vi khuẩn vùng rễ kích 
thích sinh trưởng cây trồng, cải thiện độ phì nhiêu 
đất như khả năng cố định N và hòa tan P để cung 
cấp N, P cho cây trồng. Theo Ly et al. (2019) và 
Nguyen et al. (2021a; 2021b), việc sử dụng vi 
khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía để 

xử lý hạt lúa giúp tăng sinh trưởng và năng suất 
lúa. Kết quả ở nhiều nghiên cứu cho thấy áp dụng 
các dòng vi khuẩn Rhodopseudomonas spp. tiềm 
năng dưới dạng chế phẩm vi sinh đã cải thiện sinh 
trưởng và năng suất lúa (Khuong et al., 2018; 
Nguyen et al., 2019) cũng như cải thiện môi trường 
đất (Mukkata et al., 2019). Do đó, ở nghiên cứu 
này ứng dụng CPVS-NP chứa các dòng vi khuẩn 
R. palustris TLS06, VNW02, VNW64 và VNS89 
trên cây đậu bắp cho thấy nghiệm thức có bổ sung 
CPVS-NP kết hợp giảm 25% N, P TKC vẫn duy 
trì sinh trưởng như chiều cao cây, tổng số lá trên 
cây và chiều dài rễ đậu bắp so với nghiệm thức bón 
100% N, P TKC vào thời điểm 60 NSG, với 43,0 
– 44,6 cm, 7,50 – 8,63 lá và 15,5 – 15,7 cm, theo 
thứ tự (Bảng 2, Bảng 3 và Hình 1).

(a) (b) 

 
 
 
    

Hình 1. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía đến 
(a) sinh trưởng và (b) chiều dài rễ cây đậu bắp trồng trong điều kiện nhà lưới 

Nghiệm thức Tổng số nhánh (nhánh) Chiều dài rễ (cm) 43 NSG 50 NSG 60 NSG 
100% N, P 1,01 1,36a 2,15a 15,7a 

75% N, P + CPVS-NP 1,03 1,35a 1,88b 15,5a 
50% N, P + CPVS-NP 0,98 1,28ab 1,53c 13,4ab 
0% N, P + CPVS-NP 0,95 1,15bc 1,33cd 11,9b 

0% N, P 0,93 1,03c 1,19d 9,10c 
Mức ý nghĩa ns * * * 

CV (%) 9,24 8,90 9,46 11,9 
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3.4. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa 
vi khuẩn quang dưỡng không lưu 
huỳnh màu tía đến thành phần năng 
suất cây đậu bắp trong điều kiện nhà 
lưới 

Đối với số quả trên cây, chiều dài quả và đường 
kính quả ở nghiệm thức bón 75% N, P TKC kết 
hợp CPVS-NP tương đương với bón 100% N, P 

TKC, với 4,08 và 4,10 quả, 10,8 và 10,7 cm, 1,99 
và 1,96 cm, theo thứ tự. Ngoài ra, số quả trên cây, 
chiều dài quả và đường kính quả giảm dần theo thứ 
tự bón 50% N, P TKC kết hợp CPVS-NP, KBP có 
CPVS-NP và không kết hợp CPVS-NP, tương ứng 
3,13 lớn hơn 2,05 lớn hơn 1,13 quả, 8,70 lớn hơn 
7,88 lớn hơn 6,40 cm và 1,81 tương đương 1,76 
lớn hơn 1,60 cm (Bảng 5).

Bảng 5. Vai trò của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía đến thành 
phần năng suất đậu bắp trong điều kiện nhà lưới 

Nghiệm thức Số quả trên cây (quả) Chiều dài quả (cm) Đường kính quả (cm) 

100% N, P 4,10a 10,7a 1,96a 
75% N, P + CPVS-NP 4,08a 10,8a 1,99a 
50% N, P + CPVS-NP 3,13b 8,70b 1,81b 
0% N, P + CPVS-NP 2,05c 7,88c 1,76b 

0% N, P 1,13d 6,40d 1,60c 
Mức ý nghĩa * * * 

CV (%) 6,96 5,87 4,56 
Ghi chú: Giá trị trung bình trong cùng một cột có các ký tự theo sau các số liệu khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống 
kê ở mức 5% (*), CPVS-NP: Chế phẩm vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn R. palustris TLS06, VNW02, VNW64 và VNS89.

3.5. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa 
vi khuẩn quang dưỡng không lưu 
huỳnh màu tía đến sinh khối khô và 
năng suất đậu bắp trong điều kiện nhà 
lưới 

Kết quả ở Bảng 6 cho thấy, sinh khối thân, lá 
khô và sinh khối quả khô khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05) giữa các nghiệm thức. Cụ thể, 
sinh khối thân, lá khô và sinh khối quả khô ở 
nghiệm thức bón 75% N, P + kết hợp CPVS-NP 
tương đương với nghiệm thức bón 100% N, P 
TKC, tương ứng 11,4 – 11,8 g/chậu và 2,33 – 2,48 
g/chậu. Ngoài ra, nghiệm thức bón 50% N, P TKC 
kết hợp CPVS-NP có sinh khối thân, lá khô cao 

hơn so với nghiệm thức không bón phân, có và 
không kết hợp CPVS-NP, với 10,1 lớn hơn 9,50 
lớn hơn 7,10 g/chậu và 1,59 lớn hơn 1,27 tương 
đương 0,97 g/chậu, theo thứ tự. 

Năng suất đậu bắp ở nghiệm thức bón 75% N, 
P TKC kết hợp CPVS-NP tương đương với 
nghiệm thức bón 100% N, P TKC, với 35,6 và 35,9 
g/chậu, theo thứ tự. Ngoài ra, nghiệm thức bón 
50% N, P TKC kết hợp CPVS-NP đạt cao hơn so 
với nghiệm thức 0% N, P kết hợp CPVS-NP, lần 
lượt là 32,2 so với 27,8 g/chậu. Năng suất thấp 
nhất được ghi nhận ở nghiệm thức 0% N, P và 
không kết hợp CPVS-NP, với 23,2 g/chậu  
(Hình 2).

Bảng 6. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía đến 
sinh khối khô đậu bắp trồng trong điều kiện nhà lưới 

Nghiệm thức Khối lượng thân, lá khô (g/chậu) Khối lượng quả khô (g/chậu) 
100% N, P 11,8a 2,48a 

75% N, P + CPVS-NP 11,4a 2,33a 
50% N, P + CPVS-NP 10,1b 1,59b 
0% N, P + CPVS-NP 9,50b 1,27c 

0% N, P 7,10c 0,97c 
Mức ý nghĩa * * 

CV (%) 4,46 11,5 
Ghi chú: Trung bình trong cùng một cột có chữ số khác nhau thì có sự sai khác ý nghĩa thống kê ở mức 5% (*), CPVS-
NP: Chế phẩm vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn R. palustris TLS06, VNW02, VNW64 và VNS89

Thành phần năng suất như số quả trên cây, chiều 
dài quả và đường kính quả ở nghiệm thức bón 75% 
N, P TKC kết hợp CPVS-NP đạt tương đương với 
nghiệm thức bón 100% N, P TKC, tương ứng 4,08 

– 4,10 quả, 10,7 – 10,8 cm và 1,96 – 1,99 cm (Bảng 
4). Do đó, ở nghiệm thức giảm 25% N, P TKC vẫn 
giữ được năng suất đậu bắp, sinh khối thân, lá khô 
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và sinh khối quả khô so với bón 100% N, P TKC 
(Hình 2, Bảng 6). 

4. KẾT LUẬN 

Bổ sung chế phẩm vi sinh chứa các dòng vi 
khuẩn cố định đạm và hòa tan lân R. palustris 

TLS06, VNW02, VNW64 và VNS89 kết hợp bón 
75% N, P theo khuyến cáo vẫn đảm bảo sinh trưởng, 
thành phần năng suất và năng suất cây đậu bắp so 
với nghiệm thức bón 100% N, P theo khuyến cáo. 
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